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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 11 THÁNG NĂM 2016

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản: 
a) Nông nghiệp:
* Trồng trọt:
Vụ Mùa, đã xuống giống được 5.316 ha, đạt 88,33% so cùng kỳ năm trước, trong đó cây lúa 4.964 ha, đạt 98,88% và hoa màu các loại được 352 ha, đạt 35,27%. Đến ngày 15/11/2016 đã thu hoạch được khoảng 100 ha, năng suất ước khoảng 40,75 tạ/ha (tăng 0,73 tạ/ha so cùng kỳ).
Tính đến nay, vụ Thu Đông cũng đã xuống giống được hơn 200,3 ngàn ha, tăng 14,1 ngàn ha so cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Cây lúa đạt 184,10 ngàn ha, cây màu các loại đạt 16,20 ngàn ha. Đến nay đã thu hoạch được 29.185 ha (bằng 87,43% so cùng kỳ).
Cùng thời gian này, vụ Đông Xuân (2016 - 2017) đã xuống giống được 10,3 ngàn ha lúa, bằng 50% so cùng kỳ; theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm nay sẽ xuống giống trong 02 đợt (đợt 1 từ ngày 16 - 30/11/2016 và đợt 2 từ ngày 15 - 30/12/2016), tuy nhiên do ảnh hưởng dây chuyền từ vụ 3 nên thời gian xuống giống được khuyến cáo bắt đầu từ ngày 01/11/2016 - 1/12/2016.

* Chăn nuôi: 
Tình hình dịch bệnh chăn nuôi được kiểm soát tốt, tuy nhiên, do giá bán và lợi nhuận giảm nên quy mô đàn có phần thu hẹp. Ước tính đến thời điểm hiện nay, so cùng kỳ năm trước: Đàn trâu có khoảng 3.876 con, giảm 3,41%. Đàn bò có 96.040 con, giảm 14,03%. Đàn heo có 123.386 con, tăng 15,49%, trong đó, đàn heo của 02 doanh nghiệp (Hoàng Vĩnh Gia và Việt Thắng) có 6.700 con, chiếm 5,43% so tổng đàn; 13 trang trại (doanh thu 1 tỷ đồng/năm) có 4.418 con (chiếm 3,58%) và 505 gia trại (nuôi thường xuyên từ 30 con trở lên) có 23.470 con (chiếm 19,02%). Đàn gia cầm hiện có 4,371 triệu con, tăng 0,90%, trong đó đàn gà có 1,078 triệu con, giảm trên 1,46%. 

b) Lâm nghiệp:
Trong tháng xảy ra 3 vụ vi phạm lâm luật, tính chung 11 tháng năm 2016 có 41 vụ, giảm 49 vụ so cùng kỳ; các vụ vi phạm chủ yếu về thủ tục hành chính, vận chuyển, khai thác và săn bắt động vật hoang dã; đã xử lý 41 vụ, phạt tiền 76 triệu đồng, tịch thu 9,1 m3 gỗ; 9,171 ster củi và nhiều loại động vật hoang dã khác…

Từ đầu năm đến nay, diện tích rừng trồng được chăm sóc là 80,68 ha, đạt 100% KH, tăng gấp đôi so cùng kỳ (do năm 2014 không có diện tích rừng trồng mới). Thực hiện giao khoán bảo vệ rừng được 1.267,33 ha, đạt 100% KH, tăng 2,32% so cùng kỳ. Đã trồng dứt điểm 119,4 ha rừng, đạt 100% KH và bằng 94,55% so cùng kỳ. Trồng cây phân tán được 4,98 triệu cây, bằng 97,95% so cùng kỳ. 

Sản lượng gỗ, củi khai thác trong tháng được 6.010 m3, bằng 0,17% và  34.700 ste củi, bằng 8,44% so cùng kỳ; tính chung 11 tháng, sản lượng gỗ ước thu hoạch là 68.752 m3, tăng 1,61% và 383.118 ster củi, tăng 4,87%  so cùng kỳ. 

c) Thủy sản:
Ước tính, diện tích thủy sản thu hoạch được trong tháng khoảng 146 ha, tăng 0,49% so cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra thu hoạch được 98,5 ha, giảm 4,53%. Sản lượng thủy sản thu hoạch tháng 11/2016 ước đạt 29.760 tấn, giảm 3,94% so cùng kỳ, trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 28.540 tấn, giảm 4,32% (trong đó sản lượng cá tra 21.403 tấn, giảm 7,35%) và sản lượng khai thác ước đạt 1.220 tấn, tăng 5,81% so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, sản lượng thủy sản ước đạt 352.223 tấn, giảm 8,24% so cùng kỳ, trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 343.051 tấn, giảm 2,85% (trong đó sản lượng cá tra 310.973 tấn, giảm 3,54%) và sản lượng khai thác ước đạt 22.979 tấn, giảm 25,27% so cùng kỳ, do nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng giảm. Giá bán: cá tra đạt tiêu chuẩn chế biến xuất khẩu (loại 800 - 900 gram/con) được thương lái thu mua dao động quanh mức 21 - 22 ngàn đồng/kg, tăng 2 - 3 ngàn đồng/kg (so cuối tháng 9/2016); với mức giá này thì người nuôi có lãi từ 200 - 400 đồng/kg.
2. Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng: 

a) Sản xuất công nghiệp:
Chỉ số sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tháng 11/2016 trên địa bàn tỉnh tăng 15,86% so với tháng trước và tăng 15,47% so cùng kỳ; Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,82% so tháng trước và tăng 40,42% so cùng kỳ; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,31% so tháng trước và tăng 15,37% so cùng kỳ; Công nghiệp sản xuất phân phối điện và nước đá tăng 0,09% so tháng trước và tăng 2,69% so cùng kỳ; Công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,71% so tháng trước và tăng 10,46% so cùng kỳ. 

Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tháng 11/2016 ước đạt 3.153,5 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 3,36% so tháng trước và tăng 10,97% so cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tháng 11/2016 ước đạt 4.009,7 tỷ đồng (theo giá thực tế), tăng 3,59% so tháng trước và tăng 11,50% so cùng kỳ.

Trong tháng 11/2016 một số sản phẩm nhờ thuận lợi về nguồn nguyên liệu phong phú, chất lượng ngày càng được nâng cao phù hợp với thị hiếu, nguồn tiêu thụ ổn định nên chỉ số sản xuất tăng trưởng: Gạo lứt đạt 42,65 ngàn tấn, giảm 7,46% so tháng trước và tăng 15,27% so cùng kỳ, gạo xay xát toàn bộ đạt 99,82 ngàn tấn, tăng 158,10% so tháng trước và tăng 62,77% so cùng kỳ, đá phiến đạt 190 ngàn m3, tăng 4,6% so tháng trước và tăng 56,44% so cùng kỳ...

Bên cạnh một số ngành công nghiệp sản xuất tăng trưởng khá, còn có một số ngành do sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm, sản xuất hiệu quả thấp và ảnh hưởng bởi yếu tố thời vụ nên sản xuất có sự giảm sụt: Quả và hạt đóng hộp đạt 31 tấn, giảm 20,51% so tháng trước và giảm 53,03% so cùng kỳ, quả và hạt đóng ướp lạnh đạt 288 tấn, giảm 20,0% so tháng trước và giảm 32,39% so cùng kỳ, thức ăn cho gia súc đạt 2,43 ngàn tấn, giảm 4,33% so tháng trước và giảm 0,11% so cùng kỳ, thức ăn cho thủy sản đạt 2,41 ngàn tấn, giảm 11,94% so tháng trước và giảm 11,57% so cùng kỳ, bột mịn, bột cá đạt  325 tấn, giảm 31,47% so cùng kỳ.
b) Đầu tư xây dựng:

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nguồn vốn 
	Kế hoạch năm 2016 được giao
	Giải ngân KH 2016 từ đầu năm đến 20/11/2016
	Ghi chú

	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ giải ngân (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	 
	TỔNG SỐ (I+II+III)
	3.333.655
	2.066.180
	61,98
	 

	I
	Nguồn vốn NSNN
	2.040.577
	1.283.772
	62,91
	 

	1
	Đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP
	1.365.800
	831.382
	60,87
	 

	a
	Vốn đầu tư tập trung:
	1.115.800
	690.540
	61,89
	 

	 
	  - Cấp tỉnh quản lý
	880.880
	509.742
	57,87
	 

	 
	  - Cấp huyện quản lý
	234.920
	180.798
	76,96
	 

	b
	Vốn thu sử dụng đất:
	250.000
	140.842
	56,34
	 

	 
	  - Cấp tỉnh quản lý
	158.500
	49.342
	31,13
	 

	 
	  - Cấp huyện quản lý
	91.500
	91.500
	100,00
	 

	2
	Vốn ngân sách Trung ương
	436.970
	359.326
	82,23
	 

	b
	Vốn các chương trình mục tiêu
	404.610
	334.276
	82,62
	 

	a
	Vốn Chương trình MTQG
	32.360
	25.050
	77,41
	 

	3
	Vốn nước ngoài
	237.807
	93.064
	39,13
	 

	II
	Vốn trái phiếu Chính phủ
	293.078
	155.500
	53,06
	 

	 
	Trong đó: CT NTM
	61.000
	22.929
	37,59
	 

	III
	Xổ số kiến thiết
	1.000.000
	626.908
	62,69
	 


3. Thương mại - Dịch vụ: 
a) Thương mại: 

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11/2016 đạt 7.432 tỷ đồng, tăng 3,9% so tháng trước, tăng 16,91% so cùng kỳ năm trước. Cộng dồn từ đầu năm ước đạt 77,394 tỷ đồng, đạt 91,46% so với kế hoạch cả năm (kế hoạch năm là 84.612 tỷ đồng), tăng 13% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Thương nghiệp (bán lẻ) tăng 13,5%; Dịch vụ tăng 21,81%; Lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng 6,72%. 
b) Xuất nhập khẩu:  
+ Xuất khẩu: 
Nhìn chung, tình hình xuất khẩu vẫn còn khó khăn, mặc dù mùa lễ hội cuối năm đã gần kề, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11/2016 gần tương đương so tháng trước và giảm so cùng kỳ năm trước; cụ thể kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tháng 11/2016 ước đạt 55,25 triệu USD, giảm 0,82% so tháng trước và so cùng kỳ năm 2015 giảm 15,3%. Tính chung 11 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt 642,16 triệu USD, giảm 13,24% so cùng kỳ năm 2015. Một số mặt hàng chủ yếu của tỉnh:  

- Gạo: Ước xuất khẩu tháng 11/2016 đạt 30,91 ngàn tấn, tương đương 14,21 triệu USD; so tháng trước giảm 1,27% về lượng và giảm 0,31% về kim ngạch; so cùng kỳ giảm 51,7% về lượng và giảm 44,4% về kim ngạch. Tính chung 11 tháng ước đạt 378,48 ngàn tấn tương đương 169,07 triệu USD; so cùng kỳ giảm 18,45% về lượng và giảm 15,26% về kim ngạch. Giá gạo xuất khẩu bình quân trong tháng 11/2016 khoảng 459 USD/tấn, tăng bình quân khoảng 5 USD/tấn so giá bình quân tháng trước. Nhìn chung, tình hình xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do Thái Lan xả hàng tồn kho với giá thấp trong khi các thị trường trọng điểm như Philippin, Malaysia và Trung Quốc hạn chế nhập khẩu vì từng bước họ đã tự cân đối được lương thực.  

- Thuỷ sản: Ước tháng 11/2016 xuất đạt 13,41 ngàn tấn, tương đương 24,26 triệu USD; so tháng trước tăng 8,85% về lượng và tăng 13,46% về kim ngạch và so cùng kỳ tăng 16,8% về kim ngạch. Tính chung 11 tháng đạt 123,60 ngàn tấn tương đương 220,89 triệu USD; so cùng kỳ tăng 8,76% về lượng nhưng về kim ngạch giảm 13,29%. Giá xuất khẩu bình quân hiện nay khoảng 1.808 USD/tấn, so tháng trước tăng khoảng 73 USD/tấn. Nhìn chung, sản lượng xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm sẽ tăng trưởng khá, do nhu cầu phục vụ các ngày lễ Tết cuối năm.

- Rau quả đông lạnh: Ước tháng 11/2016 đạt 676 tấn, tương đương 1,08 triệu USD, so tháng trước tăng 18,1% về lượng và tăng 28,1% về kim ngạch; so cùng kỳ giảm 14,1% về lượng và về kim ngạch tương đương. Tính chung 11 tháng xuất đạt 8.598 tấn, tương đương 13,47 triệu USD, tăng 14,3% về lượng và tăng 24,7% về kim ngạch.

- Hàng dệt, may (quần áo các loại): Ước xuất khẩu tháng 11/2016 kim ngạch đạt 8,25 triệu USD, so tháng trước tăng 22,6% và so cùng kỳ tăng 39,3%. Tính chung 11 tháng kim ngạch xuất đạt 70,1 triệu USD, so cùng kỳ tăng 1,08%.  

Ngoài ra, một số mặt hàng xuất khẩu khác trong 11 tháng có kim ngạch xuất khẩu chiếm khá cao, như: Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù đạt 20,1 triệu USD, tăng 20,9%; phân bón các loại đạt trên 10,35 triệu USD, bằng 35,1%; hàng hóa khác

+ Nhập khẩu: 
Ước nhập khẩu hàng hoá tháng 11/2016 đạt 10,88 triệu USD, giảm 23,4% so tháng trước và giảm 34,4% so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2016 nhập khẩu đạt 123,63 triệu USD, giảm 3,94% so cùng kỳ
c) Vận tải - Thông tin liên lạc:
+ Vận tải:
Vận tải hành khách 11 tháng, vận tải hành khách ước đạt 110,10 triệu lượt khách, tăng 7,60% và luân chuyển 1.772,04 triệu lượt khách.km, tăng 6,97% so cùng kỳ. Vận tải hàng hoá 11 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 28,87 triệu tấn, tăng 5,95% và luân chuyển 2.255,23 triệu tấn.km, tăng 7,01% so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng doanh thu đạt 3.632,3 tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ, trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 1.465,9 tỷ đồng, tăng 8,9%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.988,7 tỷ đồng, tăng 7,3% so cùng kỳ.
d) Bưu chính-Viễn thông: 
Ước trong năm 2016 số máy điện thoại cố định tăng 156 thuê bao so với cuối năm 2015. Lũy kế số thuê bao ước có trên mạng đến cuối tháng 12/2016 là: 81.579 thuê bao, bằng 100,19% so với cùng kỳ năm 2015. Số máy điện thoại di động trả sau ước năm 2016: tăng 10.010 thuê bao so với cuối năm 2015. Lũy kế số thuê bao ước có trên mạng đến cuối tháng 12/2016 là: 44.550 thuê bao, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2015. Số thuê bao Internet ước năm 2016: tăng 95.040 thuê bao so với cuối năm 2015. Lũy kế số thuê bao ước có trên mạng đến cuối tháng 12/2016 là: 464.278 thuê bao. Bằng 126% so với cùng kỳ năm 2015. 

 e) Ngân hàng:
An Giang là tỉnh đi lên dựa trên nền tảng là phát triển nông nghiệp, xu hướng chung đối với các tỉnh đi lên từ nông nghiệp thường là những tỉnh thiếu vốn, tích luỹ từ nông nghiệp chậm, nhỏ. Do đó, công tác huy động vốn tại chỗ luôn luôn là một trong những nhiệm vụ hết sức khó khăn của các tổ chức tín dụng; trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng quá nhiều vốn điều hòa từ Hội sở chính thì thiếu tự chủ trong hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương:
+ Hoạt động huy động vốn: Số dư vốn huy động 37.202 tỷ đồng, so với cuối năm 2015 tăng 23,95%. Trong đó: Huy động trên 12 tháng 13.622 tỷ đồng, chiếm 36,62%/tổng số dư vốn huy động.

+ Hoạt động tín dụng: Các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đầu tư phục vụ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều kênh chuyển vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu theo các chương trình mục tiêu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tổng dư nợ là 56.972 tỷ đồng, so với cuối năm 2015 tăng 10,43%. Chất lượng tín dụng: Số dư nợ xấu 1.393 tỷ đồng, chiếm 2,44%/tổng dư nợ, so với 31/12/2015 giảm 518 tỷ đồng. 
+ Kết quả thực hiện dư nợ cho vay các chương trình kinh tế:
- Cho vay phục vụ sản xuất, thu mua xuất khẩu lúa gạo: Các Tổ chức tín dụng đã triển khai, thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đối với các doanh nghiệp thu mua lương thực. Doanh số cho vay đến 03/11/2016 là 9.495 tỷ đồng, dư  nợ là 4.287 tỷ đồng. 
- Triển khai chính sách tín dụng cho nuôi trồng, thu mua và chế biến thuỷ sản xuất khẩu: Hộ nuôi trồng thủy sản: Dư nợ đến cuối tháng 9/2016 là 2.238 tỷ đồng, so với 31/12/2015 giảm (giảm 5,97%), (trong đó cá tra 1.340 tỷ đồng, chiếm 59,87%/tổng dư nợ cho vay nuôi trồng thủy sản) tương đương với 4.315 hộ (trong đó cá tra là 1.228 hộ). Doanh nghiệp thu mua chế biến thủy sản: Dư nợ đến cuối tháng 9/2016 là 3.454 tỷ đồng, so với 31/12/2015 giảm (giảm 10,68%).

- Triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Đến cuối tháng 9/2016, tổng doanh số cho vay là 211 tỷ đồng; dư nợ là 563 tỷ đồng, so với 31/12/2015 tăng 29,72%, số khách hàng còn dư nợ là 1.282 khách hàng. Trong đó, tập trung một số máy móc cơ giới hóa chủ yếu như: Máy kéo, máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, máy thu hoạch lúa…

- Triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ: Đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh An Giang đã giải ngân 357 tỷ đồng gồm: (i) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An vay chuỗi liên kết cá tra là 262 tỷ đồng. (ii) Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang  vay chuỗi rau quả xuất khẩu là 95 tỷ đồng. 

- Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ: Đến nay các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã giải ngân đầu tư với tổng dư nợ là 258 tỷ đồng, với tổng số hộ vay là 564 hộ.

- Cho vay về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ: Tính đến cuối Quý III năm 2016 là 26.880 tỷ đồng, chiếm 50,04%/tổng dư nợ toàn tỉnh.

- Cho vay Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo Công văn 5900/NHNN-TD ngày 14/8/2014 của ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Đến cuối Quý III/2016, dư nợ 242 tỷ đồng, với 04 doanh nghiệp.

4. Đăng ký kinh doanh và thu hút đầu tư:  
a) Tình hình đăng ký doanh nghiệp:

Từ đầu năm đến 20/11/2016, trên địa bàn tỉnh có 538 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.396 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2015, Số doanh nghiệp đăng ký tăng 3,26% (tăng 17 doanh nghiệp), vốn đăng ký tăng 24,11% (tăng 465 tỷ đồng). Số đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động 384 đơn vị trực thuộc tăng 38,13% (tăng 106 đơn vị trực thuộc). Tuy nhiên nếu tính chung số lượng đăng ký doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thì 11 tháng đầu năm 2016 thì tổng số đăng ký là 922 doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc, tăng 15,39% so với  cùng kỳ.

Tình hình đăng ký cấp thay đổi, bổ sung 11 tháng đầu năm 2016 là 631 doanh nghiệp và 283 đơn vị trực thuộc. So với cùng kỳ năm 2015 số lượng doanh nghiệp đăng ký thay đổi, bổ sung giảm 10,88% (giảm 77 doanh nghiệp) và số lượng đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi bổ, sung giảm 0,35% (giảm 01 đơn vị trực thuộc). 

Tình hình giải thể: Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 11 tháng đầu năm là 111 doanh nghiệp, giảm 16,54 % (giảm 22 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm 2015. Số đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động 11 tháng đầu năm là 108 đơn vị trực thuộc, giảm 4,42 % (giảm 05 đơn vị trực thuộc) so với cùng kỳ năm 2015.

Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 11 tháng đầu năm 2016 là 131 doanh nghiệp, tăng 47,19% (tăng 42 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm 2015. Số đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động 11 tháng đầu năm là 23 đơn vị trực thuộc, tăng 76,92% (tăng 10 đơn vị trực thuộc) so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế đến nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn An Giang là 7.724 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 45.189 tỷ đồng và 3.237 đơn vị trực thuộc. Trong đó, số doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc còn hoạt động là 5.138 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 43.753 tỷ đồng và 2.439 đơn vị trực thuộc.
b) Tình hình thu hút đầu tư:

* Đầu tư trong nước: 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã Quyết định chủ trương đầu tư cho 55 dự án với tổng vốn đăng ký là 14.372.519 triệu đồng. So với cùng kỳ, tăng 28 dự án (tăng 1,96 lần), tổng vốn đầu tư tăng 10.450.974 triệu đồng (tăng 3,7 lần). Trong đó:

- 22 dự án chưa triển khai với tổng vốn đăng ký là 11.906.577 triệu đồng.

- 21 dự án đang triển khai với tổng vốn thực hiện là 862.532 triệu đồng, đạt 42% trên tổng vốn đăng ký là 2.053.648 triệu đồng.

- 12 dự án đã triển khai hoàn thành đưa vào hoạt động với tổng vốn thực hiện là 412.294 triệu đồng, đạt 100% trên tổng vốn đăng ký là 412.294 triệu đồng.

Trong các dự án được Quyết định chủ trương đầu tư, có 09 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 10 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, 18 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 13 dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ và 05 dự án thuộc lĩnh vực  thể dục thể thao, y tế, du lịch.

* Đầu tư nước ngoài: 
Từ đầu năm đến nay (21/11/2016) cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và có 02 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm là 16.000.000 USD.

Quyết định thu hồi 02 dự án: (01) “Cụm tiểu thủ Công nghiệp và dân cư Tây Huề” của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên DKOBY Quốc tế với vốn đăng ký đầu tư 22.139.012 USD và (02) “Nghiên cứu các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện các dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang” với vốn đăng ký đầu tư 100.000 USD của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Kỹ thuật JK. 

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực (trong đó có 07 dự án thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế quản lý), với tổng vốn đăng ký là 219.744.980 USD, tổng vốn đầu tư thực hiện là 81.711.398 USD (chiếm 38,14% tổng vốn đăng ký). Cụ thể như sau: 

+ Theo lĩnh vực đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 8 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 19 dự án, tổng vốn đăng ký 124.716.190 USD, đã giải ngân 46.057.518 USD, chiếm 36,93%. Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác với 9 dự án, tổng vốn đăng ký 42.750.757 USD, đã giải ngân 18.658.264 USD, chiếm 43,64%.
+ Theo đối tác đầu tư: Hiện nay, có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh An Giang: Hàn Quốc dẫn đầu với 12 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 71.773.979 USD, chiếm 32,66% tổng vốn đầu tư vào tỉnh; Nhật Bản đứng vị trí thứ 2 với 04 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 21.100.000 USD, chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư vào tỉnh. Thái Lan đứng vị trí thứ 3 với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 43.130.000 USD chiếm 19,62% tổng vốn đầu tư vào tỉnh.

+ Theo địa bàn đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 8/11 huyện, thị, thành của tỉnh, trong đó: Long Xuyên là địa phương dẫn đầu thu hút nhiều nhà dự án với 20 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 55.689.631 USD, chiếm 27,16% tổng vốn đầu tư, vị trí thứ 2 là Châu Thành với 6 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký lớn nhất với 122.197.349 USD, chiếm 55,6% tổng vốn đầu tư, thứ 3 là Chợ Mới với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 8.367.105 USD, chiếm 3,8% tổng vốn đầu tư.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI: 
1. Giáo dục - Đào tạo:  
Nhân kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016), các trường học trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm ôn lại lịch sử cũng như truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận lại các huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp đoàn kiểm tra công nhận phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết luận An Giang đủ điều kiện đạt chuẩn phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ của Ban tuyên giáo Trung ương.

Tổ chức tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về việc triển khai đánh giá học sinh tiểu học, tập huấn chuyên đề “Tăng cường tự chủ chuyên môn” trong trường tiểu học, tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, tập huấn công tác Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Giáo dục Mầm non”.

Ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn hướng dẫn ôn tập chuẩn bị thi THPT quốc gia năm học 2016-2017. Phối hợp với Trung tâm phát triển nguồn nhân lực - Đại học An Giang bồi dưỡng cho 116 giáo viên môn Giáo dục công dân: “Đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy”. Tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2017 tại trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Tổ chức hội thi Prudential Văn hay chữ tốt tại trường THCS Lý Thường Kiệt có 60 thí sinh tham dự trong đó: 30 thí sinh khối 6,7 và 30 thí sinh khối 8,9. Kết quả: có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia THCS Mỹ Đức - Huyện Châu Phú, THCS Mỹ Quý - thành phố Long Xuyên, trường THPT Vĩnh Trạch - Huyện Thoại Sơn. Thẩm định hồ sơ công nhận lại trường THPT Tân Châu đạt chuẩn quốc năm 2016. Các trường được kiểm tra và thẩm tra đều đạt chuẩn theo quy định. Kiểm tra chuyên môn 2 trường Tiểu học A Vĩnh An và Tiểu học A Bình Hòa- huyện Châu Thành. Các trường thực hiện khá tốt nền nếp dạy học, hồ sơ sổ sách và triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Kiểm tra công nhận trường mầm non thị trấn Cái Dầu huyện Châu Phú. Trường đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Sở đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định trường mầm non thị trấn Cái Dầu huyện Châu Phú đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1.  Thẩm định điều kiện để cấp phép thành lập trung tâm Ngoại ngữ SMALL WOLRD tại thành phố Long Xuyên.

2. Y tế:
* Tình hình dịch bệnh trong 11 tháng đầu năm 2016 không có biến động lớn: 
Bệnh tả (A00): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc; Sốt xuất huyết (A90): Trong tháng ghi nhận 312 trường hợp mắc, không có tử vong (cùng kỳ 2015 có 603 trường hợp mắc, không chết). Tích lũy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 2.774 trường hợp mắc, trong đó có 02 trường hợp tử vong (01 ở Châu Đốc và 01 ở Phú Tân). So với cùng kỳ 2015 số mắc giảm 1,56%, số chết tương đương (số mắc/chết cùng kỳ 2015: 2.818/02); Thương hàn & Phó thương hàn (A01): Trong tháng ghi nhận 22 trường hợp mắc, không tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 184 trường hợp mắc, không tử vong. So với cùng kỳ 2015 số mắc giảm 9,80% (số mắc/chết cùng kỳ 2015: 204/0); Tay chân miệng: Trong tháng ghi nhận 490 trường hợp mắc, không tử vong (cùng kỳ 2015 có 346 trường hợp mắc, không tử vong). Tích lũy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 2.042 trường hợp mắc, không tử vong. So với cùng kỳ 2015 số mắc tăng 51,59% (số mắc/chết cùng kỳ 2015: 1.347/0); Viêm não virus (A83-A89): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc (cùng kỳ 2015 có 04 trường hợp mắc, chết 01). Tích lũy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 10 trường hợp mắc, trong đó có 02 trường hợp tử vong (01 ở thành phố Long Xuyên và 01 ở Tri Tôn). So với cùng kỳ 2015 số mắc giảm 41,17%, số chết tương đương (số mắc/chết cùng kỳ 2015: 17/02); Cúm A(H5N1): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc; Sởi và Sốt phát ban nghi Sởi (B05): Trong tháng ghi nhận 03 trường hợp mắc, không tử vong (cùng kỳ 2015 có 04 trường hợp mắc, không tử vong). Tích lũy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 40 trường hợp mắc, không tử vong. So với cùng kỳ 2015 số mắc giảm 65,57% (số mắc/chết cùng kỳ 2015: 61/0). Từ đầu năm đến nay chưa có ca nào phát hiện dương tính với Rubella; Sốt rét (B50-B54): Trong tháng tình hình bệnh Sốt rét ổn định, không có dịch Sốt rét xảy ra. Theo báo cáo số liệu tháng 10/2016 của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc. Toàn tỉnh đã thực hiện 1.674 lam xét nghiệm ở người nghi ngờ Sốt rét, không phát hiện trường hợp nào có ký sinh trùng Sốt rét. Ngành y tế duy trì thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động phòng chống bệnh Sốt rét tại các địa phương trong tỉnh. 

* Công tác khám chữa bệnh: 

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt tổ chức khám từ thiện về răng hàm mặt tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới. Tổ chức khám sàng lọc bệnh nhân, tư vấn mổ mắt và cấp thuốc miễn phí tại huyện Thoại Sơn và bệnh viện đa khoa huyện Tri Tôn. Nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật gẫy xương lồi cầu bằng nẹp vít từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Tham dự hội nghị Nha khoa Việt Pháp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ sở điều trị tăng cường công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh mùa nắng nóng, đảm bảo các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương. 

Số liệu khám chữa bệnh 11 tháng đầu năm 2016: Tổng số khám chung các loại là 876.237 lần (tuyến tỉnh chiếm 17,69% trên tổng số khám các loại, tuyến huyện 27,56% và tuyến xã, phường 54,75%). Toàn tỉnh điều trị cho 22.530 bệnh nhân nội trú, trong đó các Bệnh viện tỉnh điều trị cho 13.240 người; Bệnh viện và Phòng khám đa khoa khu vực các huyện, thị, thành phố điều trị cho 9.247 người; các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện điều trị nội trú cho 43 người. 

3. Lao động:
Trong tháng đã tổ chức 02 Phiên giao dịch việc làm, với 167 đơn vị tham gia (97 đơn vị tham gia trực tiếp, 70 đơn vị tham gia trực tuyến thông qua Website) thu hút khoảng 960 lượt người; thường xuyên cập nhật và thông tin trên Cổng thông tin điện tử việc làm về tình hình tuyển việc làm, tìm kiếm việc làm... Với các biện pháp triển khai, từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho trên 23.520 lao động đạt gần 78,4% kế hoạch năm, trong đó lao động trong tỉnh 15.668 người, ngoài tỉnh 7.732, xuất khẩu lao động 120 người (trong đó: Nhật Bản 54 lao động, Đài Loan 41 lao động, Malaysia 02 lao động, Hàn Quốc 23). Quỹ Quốc gia việc làm cho 582 hộ vay vốn, số tiền 19.266 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 927 lao động.

Tổ chức Đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016: giám sát 09 lớp tại huyện Chợ mới và huyện Châu Thành (tính đến nay, đã giám sát trên địa bàn 07 huyện: An Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, thành phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên; đi thực tế giám sát 32 lớp). Đoàn An Giang tham dự Hội diễn văn nghệ cho học sinh, sinh viên các cơ sở dạy nghề, giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2016 với 04 tiết mục (kết quả, đạt giải ba toàn đoàn, trong đó 02 tiết mục: tốp ca múa và tốp múa đạt giải nhất; 01 tiết mục Song ca đạt giải nhì; 01 tiết mục Đơn ca đạt giải ba).

Toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề gần 19.500 người, đạt tỷ lệ 78% kế hoạch năm (trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn ký 251 hợp đồng, 330 lớp, 10.400 học viên, đạt tỷ lệ 80% kế hoạch, kinh phí 7.400 triệu đồng). Đã cấp 10.177 chứng chỉ nghề cho học viên tốt nghiệp (trong đó: Cao đẳng: 361 bằng, trung cấp: 69 bằng, Sơ cấp nghề: 3.452 chứng chỉ, còn lại đào tạo nghề dưới ba tháng). Riêng hợp đồng đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, toàn tỉnh, đã ký 08 hợp đồng, với 04 công ty, tổ chức 23 lớp, 805 học viên, kinh phí hỗ trợ 966 triệu đồng.

4. Văn hoá, thể thao, du lịch: 

+ Văn hóa:
Trung tâm Văn hóa tỉnh phát hành tài liệu tuyên truyền “Phòng, chống dịch sốt xuất huyết và bệnh dịch vi rút Zika trên địa bàn tỉnh An Giang” về các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Thực hiện trang trí cổ động trực quan: Đại hội Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Lễ ra quân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2016”, Ngày pháp luật Việt Nam, gồm: 04 bảng chữ, 10 panô, 42 băngrol, 2 panô cổ động đường phố, 300 phướn, 500 cờ màu; Luân chuyển các bộ ảnh triển lãm “Thành tựu kinh tế xã hội năm 2016”, “An toàn giao thông”, “03 dân tộc Hoa - Chăm - Khmer” về TP. Châu Đốc và huyện Tri Tôn. Bảo tàng tỉnh triển lãm bộ ảnh “ Một số hình ảnh về Thăng Long Hà Nội” nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XII năm 2016 tại thành phố Long Xuyên.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trưng bày bộ ảnh với chủ đề “Một số hình ảnh truyền thống về lực lượng vũ trang tỉnh An Giang”. Bảo tàng tỉnh và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng mở cửa, thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong và ngoài nước. Bảo tàng tỉnh đón tiếp 1.029 lượt khách tham quan; Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đón tiếp 2.592 lượt khách, trong đó: 42 đoàn: 1.081 lượt khách, 1.385 lượt khách vãng lai, 126 lượt khách quốc tế. Bảo tàng tỉnh triển khai công tác khảo sát 77 đình làng trên địa bàn tỉnh An Giang xuống cấp cần duy tu sửa chữa giai đoạn 2017 - 2020; Xây dựng kế hoạch tu bổ cổ lầu chính điện di tích đình thần Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) và tu bổ kịp thời một số di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh đang xuống cấp nghiêm trọng; Hỗ trợ kinh phí (10.000.000 đồng) sửa chữa nhỏ di tích kiến trúc nghệ thuật đình Vĩnh Thành (huyện An Phú).

+ Thể dục thể thao:
- Thể thao quần chúng: Từ ngày 24/11 - 25/11/2016, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thao ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2016 tại thành phố Long Xuyên.

- Thể thao thành tích cao: Từ ngày 18 - 21/11/2016, phối hợp Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam tổ chức Giải Thể hình vô địch quốc gia năm 2016 tại thành phố Long Xuyên, có khoảng 130 vận động viên của 12 đơn vị tham dự. Các môn thể thao thành tích cao của An Giang: Bơi lội, Vovinam, Bắn cung, Cử tạ, Xe đạp, Pencak Silat, Võ cổ truyền, Taekwondo, Rowing, Canoeing tham dự các giải Vô địch quốc gia, giải mời, giải cúp trong hệ thống thi đấu quốc gia và giải cấp khu vực Đông Nam Á. Kết quả đoạt 58 huy chương các loại (27 HCV - 17 HCB - 14  HCĐ).

+ Du lịch:
 - Công tác phát triển du lịch: Tham gia Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016 - 2020 vào ngày 28/10/2016 tại tỉnh Kiên Giang. Tham gia Đoàn học tập kinh nghiệm phát triển du lịch từ ngày 18 - 19/11/2016 tại tỉnh Bình Định.

 - Công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch: Từ ngày 21 - 23/11/2016, tham gia Chương trình xúc tiến du lịch “Về miền Tây Bắc” hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia năm 2017 do Câu lạc bộ Du lịch Thủ Đô tổ chức. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thực hiện chuyên đề du lịch tháng 11/2016.
5. Trật tự an toàn xã hội (từ ngày 01/01/2016 - 30/10/2016):
Trộm tài sản (kể cả xe máy), xảy ra 211 vụ, bắt 174 đối tượng có liên quan (trong đó làm rõ 137 vụ); so cùng kỳ giảm 81 vụ và giảm 76 đối tượng có liên quan; Cướp tài sản, xảy ra 14 vụ, bắt 18 đối tượng có liên quan (trong đó làm rõ 12 vụ); so cùng kỳ tăng 1 vụ và giảm 9 đối tượng có liên quan. Ma tuý, đã khám phá 81 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý; bắt 184 đối tượng có liên quan; so cùng kỳ tăng 14 vụ và tăng 27 đối tượng. Đến thời điểm này, tổng số người nghiện ma túy trên toàn tỉnh là 2.866 người.

Tai nạn giao thông: Toàn tỉnh đã xảy ra 86 vụ tai nạn giao thông (đường bộ chiếm 80 vụ), làm bị thương 47 người và làm chết 81 người; so cùng kỳ, giảm 13 vụ, số người bị thương giảm 28 người và số người chết giảm 11 người. Trật tự an toàn giao thông, đã xử phạt 68.387 vụ/87.800 vụ vi phạm, với số tiền thu phạt 64,78 tỷ đồng; so cùng kỳ, giảm 5.776 vụ vi phạm, giảm 6.563 vụ xử phạt và số tiền thu phạt giảm 19,227 tỷ đồng.

6. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:

Trong tháng 11/2016, đã xảy ra 01 vụ cháy thuộc xã Bình Long, huyện Châu Phú vào ngày 17/11/2016 làm cháy hoàn toàn 02 căn nhà, không thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tài sản gần 150 triệu đồng. Tính chung 11 tháng, toàn tỉnh đã xảy ra tất cả 15 vụ cháy (tại thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Phú Tân, Châu Thành và Châu Phú), đã làm chết 01 người, cháy toàn bộ một kho chứa vật liệu cao su, một kho chứa vật liệu làm nhang, 26 căn nhà, 22 kios bán hàng và 4,5 ha rừng cây; thiệt hại tài sản ước trên 8,2 tỷ đồng./.
Trên đây là báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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